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I. CÁC RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Rủi ro về kinh tế

Mọi doanh nghiệp khi hoạt động trong các nền kinh tế đều chịu những rủi ro liên quan đến những biến động bất lợi của các nền kinh tế đó. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thì những rủi ro này lại càng thể hiện rõ rệt vì thị trường chứng khoán thường được xem như hàn thử biểu của nền kinh tế nói chung và thậm chí biến động trước cả thay đổi của nền kinh tế do tác động bởi kỳ vọng và phản ứng tâm lý của nhà đầu tư. Vì lý do trên các công ty chứng khoán rất cần đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, trình độ, khả năng phân tích, dự báo kinh tế - tài chính và quản trị rủi ro tốt để giảm thiểu được những rủi ro kinh tế và thậm chí biến những yếu tố rủi ro của nền kinh tế thành những cơ hội cho chính mình và khách hàng.

Các yếu tố tác động đến rủi ro kinh tế bao gồm biến động về tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, v.v…

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chính sách kinh tế

Từ khi có chính sách đổi mới và mở cửa cuối thập niên 1980, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trên thế giới. Tuy nhiên, từ cuối năm 2008 đến nay là thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại, năm 2008 GDP chỉ đạt 6,2%, năm 2009 đạt 5,3%. Tuy nhiên kết quả GDP năm 2009 vẫn vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra là 5%, trong khi nhiều nước lớn trên thế giới vẫn còn tăng trưởng âm. 

Hiện nay, nền kinh tế thế giới cần thêm nhiêu thời gian để điều chỉnh sau khủng hoảng, những vấn đề này ít nhiều cũng đúng ở Việt Nam. Trong đó, nền tảng của sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) luôn là sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 

1.2. Lạm phát

Lạm phát là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng liên quan đến mức độ ổn định của nền kinh tế, đây là một loại rủi ro hệ thống, nằm ngoài tầm kiểm soát của thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp niêm yết. Lạm phát tăng cao làm thay đổi hành vi tiêu dùng và đầu tư, là nguy cơ gây bất ổn kinh tế, xã hội và có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.

Năm 2010 là năm mà nguy cơ lạm phát cao hơn năm 2009 đối với không chỉ Việt Nam mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Đây là “phản ứng phụ” của các gói kích thích kinh tế ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Trên thế giới, từ cuối năm 2009, nhiều nước đã phải đối mặt với tỷ lệ thâm hụt ngân sách rất cao, nợ nước ngoài lớn, tăng trưởng cung tiền và tín dụng quá mức từ gói kích cầu gây ra nguy cơ lạm phát. Ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2009 (38% so với tốc độ tăng trưởng GDP 5,3%), điều chỉnh tỷ giá tháng 11/2009 và tháng 2/2010, và tăng giá xăng, giá điện từ 1/3/2010 đã làm tăng áp lực tăng CPI cho năm 2010. Cụ thể, từ tháng 12/2009 cho đến nay, chỉ số CPI hàng tháng luôn ở mức trên 1% và là trọng tâm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Để phòng ngừa rủi ro lạm phát, Công ty rất coi trọng công tác phân tích kinh tế vĩ mô và chủ động cập nhật kịp thời trước các biến động kinh tế vĩ mô và tăng cường công tác dự báo sát sao và kịp thời. Các phân tích của Công ty là cơ sở quan trọng để các bộ phận kinh doanh có những điều chỉnh phù hợp trong kinh doanh.
1.3. Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm những tác động của lĩnh vực tài chính – tiền tệ như thay đổi lãi suất, thay đổi tỷ giá, ảnh hưởng đến dòng tiền vào thị trường chứng khoán và lợi nhuận của các doanh nghiệp. 

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất xảy ra khi lãi suất thị trường tăng, làm tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp. Ngoài ra, lãi suất tăng còn làm giảm sự hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán, làm giảm dòng tiền vào thị trường chứng khoán, đồng thời đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận đầu tư phải cao hơn.

Do đó, rủi ro lãi suất tăng sẽ tác động đến Công ty thông qua tác động đến lợi nhuận của các công ty niêm yết và OTC mà Công ty đầu tư. Đồng thời, dòng tiền vào thị trường chứng khoán giảm và rủi ro cao hơn sẽ làm giá trị giao dịch giảm và thị trường khó tăng trưởng. Khi đó, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh và môi giới của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Rủi ro tỷ giá hối đoái

Biến động tỷ giá hối đoái tác động trực tiếp đến các hoạt động xuất nhập khẩu và lâu dài hơn, việc điều chỉnh tăng tỷ giá VND/USD làm tăng nợ nước ngoài của các doanh nghiệp và Chính phủ, đồng thời có thể tăng áp lực lạm phát do Việt Nam vẫn nhập siêu.  

Tuy nhiên, tác động của rủi ro tỷ giá đối với thị trường chứng khoán và công ty chứng khoán như Công ty là không trực tiếp vì công ty chứng khoán không có nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, đồng thời doanh thu, chi phí đều bằng VND. Tuy nhiên, điều chỉnh tỷ giá hối đoái có thể tác động đến dòng vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FII) vào thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc làm dịch chuyển dòng vốn sang kinh doanh ngoại hối, qua đó ảnh hưởng gián tiếp tới thị trường, và do đó tới doanh thu, lợi nhuận của các công ty chứng khoán.

2. Rủi ro về luật pháp

Rủi ro về luật pháp là rủi ro liên quan đến những thay đổi quy định pháp lý, tác động đến sự hoạt động của thị trường chứng khoán và các công ty chứng khoán như Âu Việt.

Là công ty cổ phần hoạt động kinh doanh chứng khoán, hoạt động của các công ty chứng khoán như Âu Việt chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản pháp lý về thương mại điện tử dẫn đến rủi ro các luật này không nhất quán, không đồng bộ. Ngoài ra, lĩnh vực chứng khoán là một lĩnh vực rất mới mẻ ở Việt Nam với bản chất và nghiệp vụ khá phức tạp, nên nhiều khi các văn bản pháp luật chưa theo kịp được với thực tế. 

3. Rủi ro đặc thù

1.1. Rủi ro về nguồn nhân lực

Thị trường chứng khoán là một ngành rất mới mẻ nhưng phát triển nhanh ở Việt Nam, nên số lượng và trình độ nhân sự trong ngành này chưa có được sự phát triển như nhu cầu. Mặt khác, nhân sự trong ngành cũng ít nhiều biến động như thị trường chứng khoán. 

Đối với các công ty chứng khoán, ngoài yếu tố thương hiệu, công nghệ, thì sự ổn định và trình độ của đội ngũ nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao, là yếu tố thành công rất quan trọng. Trong những năm gần đây, số lượng các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, tư vấn đầu tư tăng vọt (riêng công ty chứng khoán là 105 công ty có giấy phép hoạt động tính đến hết năm 2009). Điều này đã tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt trong việc lôi kéo, giữ chân, đãi ngộ các nhân sự chứng khoán. Hiện nay việc cạnh tranh lôi kéo nhân sự lành nghề, nhất là các chuyên viên môi giới, giữa các công ty chứng khoán diễn ra khá phố biến.

Âu Việt rất coi trọng chính sách nhân sự và chủ trương ổn định và phát triển nhân sự. Cụ thể, Công ty rất coi trọng sự đoàn kết, gắn bó của các nhân sự cấp cao và là một trong số ít các công ty chứng khoán mà đội ngũ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ít có sự xáo trộn nhất từ khi thành lập đến nay. Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng công tác đào tạo các chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện trong công việc cho các nhân viên ở mọi trình độ.

1.2. Rủi ro về cạnh tranh

Cạnh tranh là quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán có nhiều tiềm năng phát triển trong khi rào cản gia nhập chưa cao. Tính đến hết năm 2009, TTCK Việt Nam có tới 105 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động, phục vụ khoảng 730.000 tài khoản giao dịch với hơn 400 loại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết. Do đó, cuộc chiến cạnh tranh giành thị phần khá gay gắt và diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm:

· Cạnh tranh về giảm mức phí dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, tranh giành thị phần;
· Cạnh tranh về khu vực hoạt động kinh doanh thuận lợi;
· Cạnh tranh về đầu tư hạ tầng, trang bị công nghệ thông tin hiện đại;
· Cạnh tranh tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, hấp dẫn các nhà đầu tư;

· Cạnh tranh nhân sự chất lượng cao.
Mặt tốt của cạnh tranh là tạo cơ hội lựa chọn dịch vụ cho khách hàng và tạo động lực vươn lên cho các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, cạnh tranh gay gắt cũng dẫn đến xu hướng nhiều công ty chứng khoán chấp nhận rủi ro cao. Trong năm 2009, nhiều công ty chứng khoán đã xác định mất thị phần vì không muốn chấp nhận những rủi ro mà họ không kiểm soát được.

1.3. Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động có thể xảy ra trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh chứng khoán như môi giới, tư vấn - phân tích, đầu tư. Để hạn chế loại rủi ro này, Công ty đã xây dựng ngay từ đầu một hệ thống quy trình hoạt động đầy đủ, thường xuyên tập huấn và  cập nhật nhằm giảm thiểu sai sót. Công ty đã triển khai hệ thống giao dịch qua internet (AuTrade) từ tháng 4/2009. Với hệ thống này, khách hàng có thể tiến hành tự nhập lệnh và việc kiểm soát, giám sát được thực hiện tự động ngay trên phần mềm hệ thống, nhờ vậy rủi ro nhập sai lệnh hầu như không có. Đối với các hình thức giao dịch qua điện thoại (AuFone) hay khách hàng giao dịch tại sàn, Công ty tiến hành lưu trữ các thông tin giao dịch dưới dạng băng ghi âm, phiếu lệnh, hợp đồng, và dữ liệu điện tử để làm bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp với khách hàng. 

Một hình thức khác của rủi ro hoạt động là liên quan đến dữ liệu điện tử về giao dịch, tiền, chứng khoán của khách hàng và Công ty khi các dữ liệu này bị sai lệch, gián đoạn, không được bảo mật hay bị phá hủy. Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã thực hiện các biện pháp như: ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo mật mạng máy tính, phân quyền cho người sử dụng, thường xuyên thực hiện sao lưu dự phòng, đối chiếu số liệu hàng ngày.  
4. Rủi ro biến động giá chứng khoán

Biến động giá chứng khoán là biến động giá cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch và thị trường OTC. Rủi ro giá chứng khoán biến động bất lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả tự doanh của Âu Việt. Để hạn chế rủi ro này, Công ty rất chú trọng phân tích đầu tư kịp thời các vấn đề kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, ngành và tiến hành gặp gỡ doanh nghiệp, thu thập thông tin. Ngoài ra, Công ty đánh giá danh mục đầu tư thường xuyên nhằm đưa ra chính sách phân bổ đầu tư và chiến lược đầu tư phù hợp. 

Rủi ro giá chứng khoán biến động bất lợi cũng ảnh hưởng tới lợi ích của khách hàng, qua đó ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận hoạt động môi giới – giao dịch. Do đó, Công ty rất coi trọng tư vấn và phân tích đầu tư cho khách hàng liên tục và kịp thời, trong đó nhấn mạnh dự báo thị trường và sử dụng đòn bẩy tài chính sao cho phù hợp. 

5. Rủi ro biến động giá cổ phiếu Âu Việt
Rủi ro biến động giá cổ phiếu Âu Việt theo chiều hướng bất lợi khi niêm yết sẽ gây ra rủi ro cho các cổ đông và nhà đầu tư vào Âu Việt. 

Giá cổ phiếu Âu Việt khi niêm yết sẽ do cung cầu trên thị trường quyết định. Yếu tố cung cầu này phụ thuộc vào các yếu tố như triển vọng nền kinh tế, triển vọng thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của Âu Việt, tương quan triển vọng của Âu Việt với các công ty chứng khoán niêm yết khác, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư… Về phía riêng Âu Việt, Công ty cam kết đảm bảo công bố thông tin minh bạch, kịp thời để đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Một điều đáng lưu ý là cổ phiếu các công ty chứng khoán, trong đó có Âu Việt, thường biến động tương quan rất cao với diễn biến của chỉ số thị trường chứng khoán, do kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán gắn liền với hoạt động của thị trường chứng khoán.

Một rủi ro khác đối với biến động giá cổ phiếu Âu Việt là tác động của việc pha loãng cổ phiếu khi Công ty phát hành thêm. Tuy nhiên, trong năm 2010 Công ty xác định không phát hành thêm cổ phiếu hay trái phiếu.

6. Rủi ro khác

Các rủi ro khác có thể kể đến như thiên tai, cháy nổ, bệnh dịch, chiến tranh… Các rủi ro này thường ít xảy ra và khó lường trước được. Công ty đã thực hiện những biện pháp phòng chống như lắp đặt các hệ thống báo cháy, chống cháy, tập huấn nhân viên phòng cháy, chữa cháy và các biên pháp bảo đảm an ninh, an toàn khác.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

Ông Đoàn Đức Vịnh


Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Quyền Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Quang

Trưởng Ban Kiểm soát 

Ông Bùi Văn Trưởng

Kế toán trưởng

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt lập. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các số liệu và thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt cũng như đơn vị kiểm toán.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Bản cáo bạch: 

Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

Công ty/Tổ chức niêm yết: 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt.

Cổ đông: 
Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty và có đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Cổ phần: 



Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

Cổ phiếu: 
Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.

Cổ tức: 
Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Điều lệ: 



Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch

Âu Việt: 



Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
BKS:



Ban Kiểm soát

Công ty:



Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt

CBCNV:



Cán bộ công nhân viên

CNĐKKD:


Chứng nhận đăng ký kinh doanh

CTCP:



Công ty cổ phần

CTCK:



Công ty chứng khoán

ĐHĐCĐ: 



Đại hội Đồng cổ đông

ĐHKD:



Định hướng kinh doanh

HĐQT: 



Hội đồng Quản trị

HOSE:



Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

HNX: 



Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

KSNB:



Kiểm soát nội bộ 
OTC:



Thị trường giao dịch chứng khoán tự do

TGĐ



Tổng Giám đốc

Thuế GTGT:


Thuế giá trị gia tăng

Thuế TNDN: 


Thuế thu nhập doanh nghiệp

TTCK: 



Thị trường Chứng khoán

UBCKNN: 


Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

Tên công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT

Tên rút gọn:

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT
Tên tiếng Anh:
ÂU VIỆT SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt:

AVSC

Giấy phép thành lập: 
Số 57/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 5/7/2007
Vốn điều lệ:

360.000.000.000 đồng
Logo:
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AU VIET SECURITIES




Website

: www.avsc.com.vn
Email


: info@avsc.com.vn

Trụ sở chính:

Địa chỉ


: Lầu 3, toà nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại

: (84.8) 3821 6789

Fax


: (84.8) 3821 3399

Văn phòng Hà Nội:

Địa chỉ


: Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội

Điện thoại

: (84.4) 3936 6999



Fax


: (84.4) 3826 2665

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 5/7/2007, UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 57/UBCK-GP cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt. Với số vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, ngay từ khi thành lập Công ty đã được phép hoạt động và kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán. 
Các cột mốc chính trong quá trình hình thành phát triển của Âu Việt 
	05/07/2007
	Công ty được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng 

	23/08/2007
	Công ty trở thành thành viên lưu ký 

	17/09/2007
	Văn phòng Hà Nội được thành lập 

	04/10/2007
	Công ty trở thành thành viên HOSE 

	12/11/2007
	Công ty trở thành thành viên HNX 

	09/05/2008
	Công ty tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng

	30/06/2008
	Công ty chuyển hội sở về 194 Nguyễn Công Trứ 

	19/11/2008
	Công ty được chấp thuận kết nối giao dịch từ xa với HNX 

	02/01/2009
	Công ty được triển khai giao dịch trực tuyến với HOSE 

	14/04/2009
	Công ty được chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến Internet với HOSE 

	20/04/2009
	Triển khai dịch vụ giao dịch trực tuyến AuTrade và nâng cấp website

	5/2009
	Triển khai tổng đài đặt lệnh AuFone

	05/02/2010
	Công ty là một trong 22 đơn vị đầu tiên giao dịch thông sàn với HNX 


1.3. Quá trình tăng vốn của Âu Việt
Sau khi được cấp giấy phép thành lập (Giấy phép thành lập và hoạt động số 57/UBCK-GP do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/7/2007), Công ty có mức vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng, Công ty đã tiến hành tăng vốn vào năm 2008 lên 360.000.000.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và điều chỉnh số 126/UBCK-GP, ngày 9/5/2008.
Công ty cũng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Công ty đã đủ điều kiện trở thành Công ty đại chúng vào ngày 26 tháng 01 năm 2010. 
2. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý Công ty

Hình 1– Sơ đồ bộ máy quản lý Âu Việt

[image: image3]
Đại hội đồng cổ đông: 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Âu Việt để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Âu Việt, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Hiện tại HĐQT của Âu Việt có năm (5) thành viên, có nhiệm kỳ là năm (5) năm.
Ban Kiểm soát:

 Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt được điều hành bởi Ban Tổng Giám đốc gồm có Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Âu Việt và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nuớc và điều lệ của Công ty.
Hiện tại Công ty được chia thành 10 Bộ phận, phòng ban và 01 văn phòng tại Hà Nội, trong đó văn phòng Hà Nội đã được đầu tư nâng cấp thành chi nhánh, đang chờ quyết định của UBCKNN
Ban kiểm soát nội bộ

Ban kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc giám sát và kiểm tra hoạt động của các bộ phận nhằm:

· Đảm bảo việc hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật, chính sách và quy trình kinh doanh;
· Bảo vệ an toàn tài sản và uy tín của Công ty;
· Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của Công ty;
· Kiến nghị với Ban Giám đốc Công ty trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế và quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bộ phận Môi giới Giao dịch

Bộ phận Môi giới Giao dịch bao gồm ba (3) phòng: Môi giới, Giao dịch và Quản lý sổ cổ đông. Bộ phận có chức năng thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, thực hiện giao dịch cho các nhà đầu tư và quản lý sổ cổ đông cho các doanh nghiệp. Bộ phận Môi giới Giao dịch có nhiệm vụ chủ yếu sau:

· Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, nhà đầu tư cho Âu Việt;

· Hướng dẫn, tư vấn cho các nhà đầu tư để các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch của mình: như mua, bán chứng khoán và hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán chưa niêm yết;

· Khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng;

· Quản lý và thực hiện chăm sóc khách hàng;

· Phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng;
· Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức thực hiện đại lý đấu giá.
Bộ phận Đầu tư

Bộ phận Đầu tư có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động tạo lập, sử dụng nguồn vốn của Công ty, tổ chức và thực hiện hoạt động đầu tư, tự doanh và các hoạt động khác của Công ty. Hai nhiệm vụ chính của Bộ phận Đầu tư bao gồm:

· Thu thập thông tin, thực hiện phân tích phục vụ công tác đầu tư;
· Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư;
· Thiết lập các kênh khai thác đầu tư;

· Xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp và tổ chức đầu tư;
· Theo dõi, quản lý các nguồn lực tài chính của Công ty.
Bộ phận Tư vấn - Phân tích

Bộ phận Tư vấn- Phân tích chịu trách nhiệm 2 mảng chính:

· Tư vấn: cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp như Tư vấn đăng ký niêm yết, Tư vấn chào bán chứng khoán, Tư vấn định giá doanh nghiệp, Tư vấn nâng cao năng lực quản trị tài chính, Tư vấn đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, Cung cấp các dịch vụ tư vấn khác: Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
· Phân tích: thực hiện nghiên cứu và phân tích kinh tế, ngành và doanh nghiệp trong đó bao gồm phân tích và nhận định diễn biến của thị trường, phân tích tình hình phát triển, năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của các ngành, phân tích hiệu quả hoạt động và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu và khuyến nghị đầu tư. 

Bộ phận Bảo lãnh phát hành

Bộ phận bảo lãnh phát hành thực hiện các hoạt động liên quan đến các dịch vụ:

· Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức;
· Tư vấn phát hành;
· Bảo lãnh phát hành và phân phối chứng khoán;
· Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
· Thực hiện đấu thầu và bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ.
Bộ phận Kế toán

Bộ phận thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, tài chính để phục quản lý và thống kê kinh doanh. Bộ phận này có chức năng quản lý tiền mặt và hoạt động ngân quỹ.

Bộ phận Công nghệ Thông tin

Bộ phận có các chức năng sau:

· Xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng cho hệ thống;
· Phát triển và quản lý phần mềm giao dịch và giao dịch internet;
· Quản lý các phần mềm ứng dụng nội bộ và dành cho khách hàng;
· Quản lý truyền thông nội bộ;
· Xây dựng và duy trì website cho Âu Việt;
· Quản lý hệ thống an ninh mạng;
· Phát triển công nghệ và hỗ trợ đưa ra sản phẩm mới.
Bộ phận Truyền thông và Quan hệ Công chúng

Bộ phận có chức năng nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, hỗ trợ Ban Điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công ty, kế hoạch đưa ra sản phẩm dịch vụ mới, quảng bá hình ảnh Âu Việt, tổ chức các sự kiện, chương trình quảng cáo, hội nghị khách hàng; tổ chức xuất bản các ấn phẩm của Công ty.

Bộ phận Hành chính - Nhân sự 

Bộ phận có chức năng tổ quản lý cơ sở vật chất và đảm bảo cho hoạt động tại trụ sở Công ty như hệ thống điện, nước, công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phương tiện vận chuyển, hoạt động văn thư, lễ tân. Bên cạnh đó, BPHCNS cũng chịu trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc và văn hóa Công ty phù hợp với định hướng phát triển Âu Việt, tổ chức tuyển dụng và đào tạo cán bộ nhân viên, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng nhân viên hàng năm và hệ thống thông tin nhân viên trong toàn Công ty, tăng cường nghiệp vụ quản trị nhân sự để phát triển nguồn nhân lực, tách các bộ phận theo đúng chức năng để chuyên môn hóa các hoạt động và sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình mở rộng hoạt động của Công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và cơ cấu cổ đông
3.1. Danh sách cổ đông sáng lập

Bảng 1 - Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 10/03/2010
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CP sở hữu
	Giá trị (VNĐ)
	Tỷ lệ 

sở hữu (%)

	Công ty Cổ phần Hàng Hải Saigon

Người đại diện: Phan Thanh Phong
	422 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp. HCM

A113 CC Khánh Hội 360C Bến Vân Đồn, P,1, Q.4, Tp. HCM
	240.000


	2.400.000.000
	0,67



	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Người đại diện:

Đặng Kiết Tường
	Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre


	720.000


	7.200.000.000
	2,00



	Mai Việt Cường
	618/32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	0
	0
	0

	Nguyễn Văn Thành


	H6 Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	600.000


	6.000.000.000
	1,67



	Nguyễn Hoàng Long


	602/51E Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	1.500.000


	15.000.000.000
	4,17



	Hoàng Đức Hòa


	18 lầu 1, Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
	2.500.000


	25.000.000.000
	6,94



	Vũ Văn Hà
	A03-12 CC Hoàng Anh Gia Lai 1, 357 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
	3.700.000


	37.000.000.000
	10,28



	Nguyễn Khắc Lạc


	17 Khu Nam Quang, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM
	4.500.000
	45.000.000.000
	 12,50

	Nguyễn Thanh Hải


	11 Cư xá Đô Thành, P. 4, Q.3, Tp. HCM
	7.500.000


	75.000.000.000
	20,83




(Nguồn: Sổ cổ đông tại thời điểm 10/3/2010 và Phụ lục 01 danh sách cổ đông sáng lập đính kèm điều lệ)
Ghi chú: Danh sách và số cổ phiếu sở hữu của cổ đông sáng lập Công ty có sự thay đổi so với danh sách ban đầu khi Công ty mới thành lập, do:

· Công ty tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng vào tháng 5/2008 từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu;
· Cổ đông sáng lập Mai Việt Cường chuyển nhượng 700.000 cổ phần cho cổ đông sáng lập Vũ Văn Hà trong tháng 1/2010. Việc chuyển nhượng này tuân thủ theo quy định chuyển nhượng của cổ đông sáng lập.
· Căn cứ vào quy định tại Điều 73 Khoản 5 Luật Chứng khoán: “Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của mình trong thời hạn ba (3) năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập khác trong công ty.” và thời hạn hiệu lực của việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập là đến hết ngày 5/7/2010.
3.2. Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần Công ty

Vốn cổ phần tính đến thời điểm 10/03/2010 là 360.000.000.000 đồng, được chia thành 36.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần. 
Bảng 2 - Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 10/03/2010
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CMND
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ (%)

	Nguyễn Thanh Hải
	11 Cư Xá Đô Thành, P.4, Q.3 Tp. HCM
	022112497
	7.500.000
	20,83


	Vũ Thị
 Thanh Thuỷ
	12 Đường Mê Linh, P.19, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	024501081
	5.500.000
	15,28

	Nguyễn Khắc Lạc
	17 khu Nam Quang, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp. HCM
	012006401
	4.500.000
	12,50



	Vũ Văn Hà
	A03-12 CC Hoàng Anh Gia Lai 1, 357 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
	151199329
	3.700.000
	10,28

	Hoàng Đức Hòa
	 Lầu 1, 18 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
	022759722
	2.500.000
	6,94


(Nguồn: Sổ cổ đông tại thời điểm 10/3/2010)
3.3. Cơ cấu cổ đông

Bảng 3 - Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 10/3/2010
	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần 
	Tỷ lệ nắm giữ (%)

	Cá nhân trong nước
	110
	35.040.000
	97,33%

	Cá nhân ngoài nước
	0
	0
	0,00%

	Tổ chức trong nước
	2
	960.000
	2,67%

	Tổ chức ngoài nước
	0
	0
	0,00%

	Tổng
	112
	36.000.000
	100,00%


(Nguồn: Sổ cổ đông tại thời điểm 10/3/2010)
4. Danh sách những công ty con, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty
Không có.

5. Hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản phẩm dịch vụ chính
Với vốn điều lệ 360 tỷ đồng, Âu Việt là một trong số ít các công ty chứng khoán được phép cung cấp đầy đủ 6 nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật, đó là nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính.

Ở Âu Việt, các nghiệp vụ kinh doanh được tổ chức theo các bộ phận kinh doanh, đó là Bộ phận Môi giới – Giao dịch, Bộ phận Tư vấn - Phân tích và Bộ phận Đầu tư (tự doanh).

5.1.1. Môi giới – Giao dịch:  

Hoạt động môi giới – giao dịch chứng khoán là hoạt động đứng ra làm trung gian giao dịch (mua bán) chứng khoán cho nhà đầu tư. Hoạt động này cũng bao gồm các tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư như giao dịch trực tuyến, đặt lệnh qua điện thoại, hỗ trợ nguồn vốn...

Môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới của Công ty có sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2009 do sự hồi phục của thị trường và chiến lược phát triển của HĐQT. Với chiến lược phát triển tập trung vào chất lượng dịch vụ, bám sát khẩu hiệu hành động ”Nắm chắc cơ hội”, và tạo ra bản sắc riêng cho Âu Việt, đa số khách hàng của Công ty là những khách hàng gắn bó lâu dài và coi trọng chất lượng dịch vụ. Nét nổi bật trong giao dịch chứng khoán của khách hàng là các lệnh giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện nhanh chóng, chính xác, an toàn và hiệu quả cao. 
Giao dịch trực tuyến AuTrade và Tổng đài đặt lệnh AuFone

Giai đoạn tháng 4/2009 đến tháng 5/2009, thời điểm thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn hồi phục sau đợt khủng hoảng tài chính năm 2008, Công ty đã kịp thời đưa phần mềm giao dịch trực tuyến AuTrade và tổng đài đặt lệnh AuFone vào hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng lên của khách hàng. Hai hệ thống này đã giúp giải quyết được 2/3 số lệnh giao dịch, giảm tải sức ép đặt lệnh theo hình thức phiếu lệnh tại sàn giao dịch, vốn tốn nhiều nhân lực và bị hạn chế bởi mặt bằng giao dịch.

Cho đến nay, phần mềm giao dịch trực tuyến AuTrade đã được nâng cấp thêm, cung cấp nhiều tiện ích thuận lợi như xem giao dịch cổ phiếu ưa thích trên HOSE và HNX trên cùng một màn hình, cho phép đặt lệnh mua bán chứng khoán ở hầu hết mọi màn hình mà không cần phải chuyển sang màn hình đặt lệnh, thực hiện ứng trước và chuyển khoản trực tuyến....

Tổng đài đặt lệnh AuFone cũng được nâng cấp lên thành Call Center, có nhiều tiện ích như tự động nhận diện khách hàng qua số điện thoại của khách hàng, tự động chuyển cuộc gọi đến chuyên viên môi giới trực tiếp phụ trách, giải quyết được tình trạng nghẽn mạch điện thoại…

Các dịch vụ hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư

Công ty rất coi trọng hợp tác với nhiều ngân hàng thương mại (BIDV, Agribank, HD Bank...) và doanh nghiệp để khách hàng có thể tiếp cận được các khoản tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời với chi phí thấp. Công ty duy trì thường xuyên các dịch vụ:

· Ứng trước tiền bán chứng khoán;
· Hỗ trợ cho vay cầm cố chứng khoán.
Quản lý sổ cổ đông
Để tăng cường phục vụ khách hàng doanh nghiệp, Công ty chủ trương thực hiện quản lý cổ đông với phí ưu đãi với khách hàng chọn lọc. Cho đến nay, Công ty đã và đang quản lý cổ đông với nhiều khách hàng doanh nghiệp đại chúng và trước khi niêm yết, trong đó có một số khách hàng có uy tín như Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigonbank), CTCP Cảng Cát Lái, CTCP ICD Long Bình, CTCP Đại Thiên Lộc, CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương....

Hình 2 – Một số khách hàng quản lý cổ đông chọn lọc của Âu Việt
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NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG (SAIGONBANK)
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CTCP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG
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Tư vấn đầu tư
Song hành với hoạt động môi giới, Công ty chủ trưởng đẩy mạnh hoạt động tư vấn đầu tư và thu được những thành tích rất đáng kể từ năm 2009 cho tới nay. Nhận định thị trường hàng ngày của Âu Việt cùng với các hoạt động phân tích đa dạng, được nhà đầu tư đánh giá cao, đã góp phần nâng vị thế và hình ảnh của Công ty đối với cộng đồng đầu tư. 

Công ty cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp để tăng chiều sâu phân tích trong các báo cáo đề xuất đầu tư. Công ty thường xuyên tổ chức các hội thảo đầu tư, giới thiệu những cổ phiếu uy tín như CII, VSH, ABT, AAM, PET… 
5.1.2. Tư  vấn tài chính doanh nghiệp: 

Các dịch vụ tư vấn 

Công ty xác định hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp không phải là nguồn doanh thu lớn, nhưng là hoạt động quan trọng, giúp nâng cao vị thế và uy tín của Công ty. Đội ngũ tư vấn của Công ty được đào tạo bài bản, với nhân sự được đào tạo ở Úc và Châu Âu. Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp ở Âu Việt bao gồm 8 dịch vụ chủ yếu sau:

· Cổ phần hóa: tư vấn cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, có thể kết hợp với việc tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO);
· Đăng ký niêm yết: tư vấn đăng ký niêm yết cho doanh nghiệp tại HOSE hoặc HNX. Ngoài ra, Công ty còn tư vấn chiến lược niêm yết sao đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông như các hoạt động xây dựng thương hiệu, PR, cải tiến website...;
· Tư vấn quan hệ cổ đông: Công ty thực hiện dịch vụ tổ chức đại hội cổ đông và tư vấn chiến lược và các hoạt động tăng cường quan hệ cổ đông;
· Chào bán chứng khoán: bao gồm chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng;
· Tư vấn M&A: tư vấn các hoạt động thẩm định tài chính, thẩm định đầu tư và tư vấn tìm kiếm, thương lượng với đối tác mua và bán doanh nghiệp;
· Phân tích ngành và nghiên cứu khả thi: thực hiện phân tích ngành theo yêu cầu của khách hàng hoặc nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư trực tiếp;
· Tái cấu trúc tài chính: phân tích và đề ra giải pháp tái cấu trúc vốn chủ sở hữu và vốn vay cho doanh nghiệp, kèm theo các giải pháp tái cấu trúc tổ chức để giúp doanh nghiệp qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và/hoặc chủ nợ;
· Bảo lãnh phát hành: dịch vụ cam kết nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành nếu không phân phối hết chứng khoán phát hành.Công việc này được kết hợp với hoạt động đầu tư của Công ty.
Các hợp đồng tư vấn

Xin xem mục 5.6 để biết danh sách các khách hàng và hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp mà Công ty đã và đang thực hiện. 

5.1.3. Hoạt động tự doanh

Đây là thế mạnh truyền thống của Công ty, xuất phát từ tự doanh giao dịch cổ phiếu OTC, và là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng lợi nhuận của Công ty (66% trong năm 2009). Công ty đã đúc kết rút ra những kinh nghiệm quý báu từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Những thay đổi đem lại nhiều thành công trong hoạt động dự doanh của Công ty có thể kể đến là:

· Bảo đảm các chỉ số tài chính trong định mức an toàn: xác định hoạt động tự doanh có rủi ro, công ty đã hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, tránh phụ thuộc vào tín dụng, đồng thời dễ dàng chủ động được trong các hoạt động chốt lãi hay cắt lỗ; hệ số an toàn vốn của Công ty thường xuyên tốt.

· Chuyển trọng tâm đầu tư từ OTC, vốn cổ phần tư nhân sang niêm yết: Công ty thường xuyên linh hoạt, phản ứng nhanh với thay đổi của thị trường để đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn. Chiến lược gần đây là Công ty tăng tỷ trọng đầu tư vào thị trường niêm yết do có tính thanh khoản cao, chỉ số tài chính tốt, tiềm năng tăng trưởng tốt. 
· Chuyên nghiệp hóa hoạt động phân tích và quy trình đầu tư: Công ty thành lập Hội đồng đầu tư và đề ra các hạn mức đầu tư cho các cấp đầu tư, cấp độ cao nhất trong quyết định đầu tư là Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Công ty xây dựng quy trình đầu tư bài bản, có tính kiểm soát rủi ro cao. Các hoạt động phân tích đầu tư chú trọng không chỉ phân tích cơ bản mà còn cả phân tích vĩ mô, phân tích dòng tiền, phân tích tâm lý đầu tư và chu kỳ của thị trường. Hơn nữa, Công ty cũng tăng cường gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp niêm yết để tìm hiểu, khai thác các cơ hội đầu tư.
5.2. Doanh thu

5.2.1. Doanh thu theo từng sản phẩm dịch vụ
Bảng 4 - Cơ cấu doanh thu trong 2 năm 2008, 2009
          Đơn vị: đồng
	Khoản mục
	2008
	2009

	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	Doanh thu môi giới chứng khoán
	7.413.997.279
	12.58
	16.964.949.739
	12.94

	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn
	36.148.387.095
	61.33
	86.461.966.927
	65.92

	Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán
	86.404.149
	0.15
	1.026.182
	0.00

	Doanh thu hoạt động tư vấn
	6.192.169.000
	10.51
	453.045.454
	0.35

	Doanh thu lưu ký chứng khoán
	0
	0.00
	223.244.182
	0.17

	Doanh thu khác
	9.095.029.369
	15.43
	27.050.446.619
	20.62

	Tổng
	58.935.986.892
	100
	131.154.679.103
	100


 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)

Doanh thu năm 2009 so với năm 2008 đã tăng 72,2 tỷ đồng, tương đương 123%. Hầu hết doanh thu từ các nghiệp vụ chính của Công ty đều tăng lên, đặc biệt là doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán tăng 139% tương ứng với 50,3 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu khác trong năm 2009 cũng tăng lên đáng kể do khoản thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm và hoàn nhập dự phòng chứng khoán giảm giá. Riêng doanh thu từ hoạt động tư vấn năm 2009 giảm do chính sách của Công ty không tập trung vào lĩnh vực hoạt động này mà đẩy mạnh hoạt động đầu tư và môi giới, vốn là hai lợi thế chính của Công ty. 

Hình 3 - Cơ cấu doanh thu năm 2008 và 2009
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5.2.2. Chi phí hoạt động

Bảng 5 - Chi phí hoạt động trong 2 năm 2008, 2009
Đơn vị:  đồng
	Chỉ tiêu


	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Giá trị
	Tỷ lệ so với Doanh thu
	Giá trị
	Tỷ lệ so với Doanh thu

	Chi phí hoạt động
	221.827.573.400
	376,4%
	47.679.503.245
	36,4%

	Chi phí quản lý DN
	9.829.354.034
	16,7%
	11.476.983.592
	8,8%

	Chi phí khác
	0
	0,0%
	13.735.283
	0,0%

	Tổng
	231.656.927.434
	393,1%
	59.170.222.120
	45,2%


 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)
So với năm 2008, tổng chi phí của năm 2009 đã giảm đáng kể với số tuyệt đối là 172,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 74,4%. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí hoạt động cũng đã giảm mạnh. Ngoài ra, so với tổng doanh thu, tỷ lệ của từng loại chi phí trong năm 2009 đã được cải thiện theo chiều hướng tốt. 
5.3. Kiểm soát Nội bộ 
Âu Việt thành lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ ngay từ khi thành lập Công ty để thường xuyên và định kỳ kiểm soát mọi họat động trong công ty nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro trong mọi hoạt động của  Âu Việt.    

Hầu hết các hoạt động của Âu Việt đều được bộ phận KSNB phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ xây dựng thành quy trình nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa các bước thực hiện công việc, chuyên nghiệp hóa công tác nghiệp vụ để giảm thiểu rủi ro, phát hiện sai sót và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. 

Để kiểm soát rủi ro hoạt động, Âu Việt yêu cầu tất cả các CBCNV tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ hiện hành; Giám đốc nghiệp vụ, chi nhánh, trưởng các phòng, ban thực hiện kiểm soát tại bộ phận mình phụ trách để hạn chế rủi ro.

Toàn thể cán bộ nhân viên Âu Việt thường xuyên cập nhật thông tin, học hỏi và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để đảm bảo hạn chế các rủi ro hoạt động của Công ty.

Bộ phận KSNB định kỳ đo lường để đánh giá mức độ rủi ro hoạt động tại từng bộ phận để có giải pháp quản lý rủi ro hữu hiệu cho Công ty. Bộ phận KSNB có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích từng loại nghiệp vụ trong họat động Công ty nhằm xác định và đánh giá các rủi ro để đề xuất các biện pháp phòng ngừa và có biện pháp xử lý khi có rủi ro xảy ra:

· Bộ phận KSNB của Âu Việt xây dựng và trình HĐQT/TGĐ phê duyệt định kỳ các hạn mức giao dịch, hạn mức đầu tư cho từng cán bộ kinh doanh, từng cấp phê duyệt để thực  hiện hàng kỳ.
· Tuỳ sản phẩm đầu tư, Bộ phận KSNB xây dựng các công cụ đo lường thích hợp để đánh giá và đo lường rủi ro hàng ngày đối với danh mục đầu tư của Công ty đảm bảo tính tức thời (real time) và thông báo kịp thời cho ban lãnh đạo Công ty.
· Bộ phận KSNB xây dựng hạn mức tín dụng, hạn mức mở trong thanh toán đối với từng đối tác có giao dịch với Âu Việt để trình TGĐ/HĐQT phê duyệt.
· Bộ phận KSNB xây dựng hạn mức mở trong thanh toán và giao dịch đối với từng đối tượng khách hàng trên cơ sở phân loại khách hàng. Âu Việt xây dựng công cụ để đánh giá và phân loại khách hàng phù hợp với từng thời kỳ để xác định uy tín tín dụng cho từng nhóm khách hàng từng thời kỳ. 
· Xây dựng tổng mức mở trong thanh toán và giao dịch của toàn Công ty hàng ngày trên cơ sở thực  tế hoạt động kinh doanh từng thời kỳ.
· Trong trường hợp có những biến động lớn về các chỉ số giá, lãi suất, chỉ số chứng khoán hoặc có nguy cơ có những rủi ro ảnh hưởng lớn đến Âu Việt, bộ phận KSNB báo cáo tức thời cho Ban TGĐ/HĐQT được biết qua điện thoại hoặc trình bày trực tiếp để xử lý.
Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên tục được kiểm tra và hoàn thiện để hoạt động một cách có hiệu quả giúp công ty quản lý tốt mức độ rủi ro trong kinh doanh mà Công ty đã đưa ra cũng như thêm uy tín cho Công ty trên thị trường và đảm bảo tài sản của nhà đầu tư được bảo quản một cách an toàn nhất. 

5.4. Trình độ công nghệ thông tin 
Âu Việt ý thức tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch chứng khoán nên đã đầu tư hoàn chỉnh từ đầu hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm thích hợp, phục vụ linh hoạt nhu cầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
5.4.1. Cơ sở hạ tầng

Hệ thống mạng của Âu Việt được thiết kế dựa trên công nghệ tiên tiến của Juniper và Cisco. Toàn bộ hệ thống được cấu hình cluster, có khả năng tự động chuyển sang thiết bị dự phòng khi một thiết bị bị lỗi, bảo đảm hệ thống giao dịch luôn sẵn sàng hoạt động liên tục. Với mạng trục 1GB, hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu cao về hoạt động giao dịch chứng khoán cũng như hoạt động nội bộ mà không bị tắt nghẽn. Hệ thống được thiết kế với khả năng mở rộng cao, đáp ứng được nhu cầu kết nối với các SGDCK, các ngân hàng liên kết cũng như với các tổ chức tài khác trong tương lai. Âu Việt hiện đang sử dụng nhiều đường truyền tốc độ cao của các nhà cung cấp khác nhau như VTN, Viettel, FPT, SPT,… bảo đảm tính sẵn sàng của dịch vụ khi có sự cố ở một nhà cung cấp.
Hình 4 – Sơ đồ mạng 
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Công ty đã đầu tư hệ thống máy chủ và lưu trữ (SAN) tiên tiến của IBM nhằm cung cấp hiệu suất cao nhất cho hoạt động giao dịch chứng khoán. Công ty còn triển khai hệ thống ảo hóa giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Các dịch vụ tại Âu Việt được xây dựng trên kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture) cung cấp khả năng linh động cao trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Toàn bộ dữ liệu của hoạt động giao dịch chứng khoán và hoạt động nội bộ được sao lưu định kỳ tự động bằng băng từ cho phép khôi phục hệ thống với dữ liệu được cập nhật nhất. Phòng máy chủ được xây dựng đúng tiêu chuẩn an ninh, phòng cháy chữa cháy, … Ngoài ra, Công ty đã có kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng giúp phục hồi hoạt động kinh doanh nhanh nhất sau thảm họa thiên tai.

5.4.2. Hệ thống phần mềm

Với tiêu chí phục vụ nhà đầu tư được nhanh chóng, tin cậy và linh hoạt, Công ty đã lựa chọn những hệ thống phần mềm thích hợp, hoạt động ổn định, khả năng mở rộng linh hoạt phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

· Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán: Từ khi thành lập Công ty đã dùng giải pháp giao dịch lõi SBS/SFS do đối tác VSSD phát triển. Giải pháp này liên tục được cải tiến, mở rộng thêm ứng dụng đáp ứng nhu cầu giao dịch và kết nối của Âu Việt và khách hàng. Qua thời gian sử dụng, phần mềm được ghi nhận hoạt động an toàn, ổn định, đáp ứng với lượng giao dịch lớn.
· Với yêu cầu kết nối trực tuyến với các SGDCK, Công ty và đối tác VSSD đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về công nghệ và nhân sự để trở thành một trong những thành viên đầu tiên kết nối trực tuyến với HOSE và HNX, giúp cho các giao dịch của nhà đầu tư của Âu Việt được nhanh chóng và chính xác, nâng chất lượng phục vụ của Công ty lên tầm cao mới.
· Để phục vụ giao dịch tiền của nhà đầu tư, Âu Việt đã kết hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  triển khai kết nối trực tuyến giữa hệ thống phần mềm giao dịch của Công ty với Ngân hàng BIDV được an toàn, tiện lợi.
· Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao về giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet, Âu Việt đã sớm đầu tư phần mềm giao dịch trực tuyến AuTrade do đối tác Unicom Software cung cấp. Với những tính năng vượt trội, an toàn, AuTrade được hầu hết nhà đầu tư hài lòng và ghi nhận là một trong những dịch vụ thế mạnh của Công ty.
· Đội ngũ IT của Âu Việt đã tự nghiên cứu xây dựng bảng giá điện tử các sàn HOSE, HNX, UPCoM ứng dụng những kỹ thuật mới nhằm mang đến thông tin, dữ liệu giao dịch của các thị trường cho nhà đầu tư tại sàn cũng như truy cập qua Internet với những tiện ích tốt nhất, nhanh chóng, góp phần mang lại hiệu quả đầu tư cao cho nhà đầu tư.
· Đối với những tổ chức chưa niêm yết mà Âu Việt quản lý sổ cổ đông, Công ty đã đầu tư Hệ thống phần mềm quản lý cổ đông giúp cho các tổ chức từ khâu tư vấn cổ phần hóa, IPO, tổ chức đại hội cổ đông, quản lý sổ cổ đông, quản lý chuyển nhượng cổ phần, thực hiện quyền chia cổ tức,…
5.5. Hoạt động Marketing

Số lượng các CTCK mới gia nhập thị trường ngày càng nhiều làm cho tình hình cạnh tranh giữa các CTCK ngày càng trở lên sôi động và khốc liệt. Do đó, Công ty luôn cố gắng tạo cho mình một hướng đi riêng, luôn cải tiến nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu đối với khách hàng. Công ty thường xuyên có những cuộc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng kết hợp với những chương trình khuyến mãi, các hoạt động PR cần thiết để củng cố vị trí thương hiệu với khách hàng hiện tại, và thu hút các khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng.

Không chỉ xây dựng hình ảnh ra bên ngoài, Công ty còn chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp và thương hiệu doanh nghiệp ngay trong nội bộ Âu Việt. Từ đó hình thành một văn hoá làm việc chuyên nghiệp và tích cực, phát huy được sức mạnh tập thể để mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho khách hàng.

5.5.1.  Các hoạt động nghiên cứu thị trường

· Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình hoạt động, môi giới giao dịch của các công ty chứng khoán trong nước;
· Tìm hiểu các chứng khoán phái sinh khác như P-notes;
· Nghiên cứu khách hàng về sự thỏa mãn của khách hàng với các dịch vụ của Âu Việt, các sản phẩm của Âu Việt, tìm hiểu ý kiến của khách hàng về bản tin hàng ngày của Âu Việt. Từ đó có những ý kiến hoàn chỉnh để đưa ra các chương trình marketing cho phù hợp hơn.

5.5.2. Các hoạt động quảng bá xây dựng thương hiệu

Truyền thông bản tin và báo cáo phân tích đầu tư của Âu Việt
· Cập nhật định kỳ emails của khách hàng mới mở tài khoản tại Công ty và email khách hàng đăng ký nhận bản tin qua website vào danh sách gửi bản tin ngày của Công ty đến khách hàng;
· Truyền thông các báo cáo phân tích, nhận định thị trường hàng ngày của Âu Việt đến các báo, đài liên quan;
· Tặng các suất học bổng cho sinh viên các trường đại học.

Nhãn hiệu thương mại (logo, ý nghĩa)

[image: image15.png]A
AU VIET SECURITIES




Ý nghĩa logo: biểu trưng cách điệu của Âu Việt Securities mạnh mẽ trên nền xanh dương là màu tượng trưng của lĩnh vực tài chính. Trong đó điểm nhấn tam giác xanh lục trong chữ A thể hiện sự phát triển của thị trường chứng khoán mà Âu Việt đang hoạt động.
5.6. Các hợp đồng tư vấn lớn đã và đang thực hiện
Hình 5 - Các hợp đồng tư vấn lớn đã và đang thực hiện

	LOGO
	Khách hàng
	Nội dung hợp đồng
	Năm ký HĐ
	Tình trạng
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	CTCP ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 40
(Vốn điều lệ: 16 tỷ đồng)
	Tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết
	2010
	Đang thực hiện
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	MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
(Vốn điều lệ: 48 tỷ đồng)
	Tư vấn bảo lãnh phát hành, tư vấn đăng ký niêm yết
	2010
	Đang thực hiện
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	CTCP CAFICO 
VIỆT NAM
(Vốn điều lệ: 16 tỷ đồng)
	Tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết
	2009
	Đã thực hiện
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	MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC
(Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng)
	Tư vấn đăng ký niêm yết
	2009
	Đang thực hiện
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	CTCP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng)
	Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009
	2008
	Đã thực hiện

	[image: image20.jpg]1ISO 9001:2000




	CTCP HÀNG HẢI SÀI GÒN
(Vốn điều lệ: 37 tỷ đồng)
	Tư vấn phát hành thêm cổ phần và niêm yết bổ sung
	2008
	Đã thực hiện
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	CTCP NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN

(Vốn điều lệ: 218 tỷ đồng)

	Tư vấn giảm sát dự án xây dựng quy trình quản lý và kiểm soát
	2008
	Đã thực hiện
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	CTCP ĐÔNG HẢI BẾN TRE

(Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng)
	Tư vấn tìm nhà đầu tư chiến lược
	2008
	Đã thực hiện
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	CTCP PHẦN MỀM ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH (AVSOFT)
(Vốn điều lệ: 7 tỷ đồng)
	Tư vấn đánh giá kế hoạch kinh doanh
	2008
	Đã thực hiện
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	CT TNHH XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BMT
(Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng)
	Tư vấn mua bán doanh nghiệp
	2008
	Đã thực hiện


6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2008 và 2009
Bảng 6 - Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2 năm 2008, 2009
              Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
	 223.131.043.415 
	410.790.352.733 
	84,10%

	Doanh thu từ HĐKD chứng khoán
	      58.935.986.892 
	131.154.679.103 
	122,54%

	Lợi nhuận thuần từ HĐKD chứng khoán
	  (172.720.940.542)
	  71.998.192.266 
	-

	Lợi nhuận khác
	           216.674.267 
	         31.961.717 
	(85,25%)

	Lợi nhuận sau thuế
	  (172.504.266.275)
	  72.030.153.983 
	 - 

	Thu nhập trên một cổ phần
	(4.792)
	2.001
	-

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	-
	-
	-


 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)

Năm 2009 có thể coi là một năm Công ty có những chuyển biến đáng kể về công tác phục vụ khách hàng, thể hiện ở việc đầu tư công nghệ, gia tăng thị phần và gây dựng thương hiệu, chủ yếu qua chất lượng phân tích và tư vấn đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ Môi giới-Giao dịch và quản lý rủi ro trong bối cảnh hậu khủng hoảng, đẩy mạnh xây dựng mục tiêu chất lượng và an toàn. 

Kết thúc năm tài chính, doanh thu công ty đạt 131 tỷ đồng, tăng 123% so với năm 2008. Doanh thu hoạt động tự doanh dù vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể (66%) nhưng tỷ trọng doanh thu Môi giới tiếp tục tăng lên (gần 13%). Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2009 là 72 tỷ đồng, tương đương EPS 2.001 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, do năm 2008 Công ty không có lãi, và năm 2009 kết quả kinh doanh có lãi nhưng phải bù lỗ cho năm 2008, nên Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2008 và 2009. 

6.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty
6.2.1. Những nhân tố thuận lợi

So với năm 2008, năm 2009 là một năm phát triển vượt bậc của Công ty, và hiệu quả kinh doanh khá tốt thu được do những yếu tố thuận lợi như sau:

Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và TTCK từ quý II/2009: 
Chính sách kích cầu của Nhà nước, các gói cho vay hỗ trợ lãi suất đã góp phần cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2009 nói chung, cũng như sự khởi sắc của thị trường chứng khoán nói riêng, thể hiện qua khối lượng giao dịch tăng mạnh, với những phiên giao dịch đạt hơn 100 triệu đơn vị chuyển nhượng trên cả hai sàn, tương đương 8.000 tỷ đồng.
Chiến lược đúng đắn về phát triển dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư: 

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã có chiến lược đúng đắn ngay từ đầu năm về phát triển dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư, dù những tháng đầu năm thị trường có khối lượng giao dịch thấp chưa có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể qua việc tung ra dịch vụ phần mềm giao dịch trực tuyến AuTrade và tổng đài đặt lệnh AuFone kịp thời, đúng lúc thị trường sôi động và việc mở rộng thêm đối tác tài chính - ngân hàng bên cạnh các đối tác truyền thống đã giúp hỗ trợ dịch vụ cung cấp nguồn vốn cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phân tích và tư vấn đầu tư. Các hoạt động phân tích đa dạng và các nhận định thị trường, được nhà đầu tư đánh giá cao, đã góp phần nâng vị thế và hình ảnh của Công ty đối với cộng đồng đầu tư.

Chiến lược đầu tư linh hoạt, phản ứng nhanh với thị trường: 

Chủ trương đầu tư của năm 2009 là tăng tỷ trọng vào thị trường niêm yết. Nhìn chung trong năm, Công ty đã linh hoạt, phản ứng nhanh với thay đổi thuận lợi của thị trường để đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn với kết quả là hoạt động đầu tư (cả trên thị trường niêm yết và OTC) đã đóng góp tỷ trọng lợi nhuận cao, chiếm 66% tổng lợi nhuận năm 2009. 
6.2.2. Những yếu tố khó khăn
Sự phục hồi kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp

Mặc dù khả năng phục hồi kinh tế thế giới và trong nước đã rõ ràng hơn nhưng dự kiến năm 2010 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Thành quả tăng trưởng GDP mà nhiều nước đạt được trong năm 2009 chủ yếu dựa vào gói kích thích kinh tế, mà bản chất là chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất thấp, tăng cung tiền và chính sách tài khóa mở rộng, tăng chi tiêu của Chính phủ để kích cầu. Do đó, cuối năm 2009, nhiều nước có tỷ lệ thâm hụt ngân sách rất cao, nợ nước ngoài lớn, tăng trưởng cung tiền và tín dụng quá mức gây ra nguy cơ lạm phát. 
Mặt khác, tăng mạnh dòng tiền đưa vào nền kinh tế cũng làm tăng dòng tiền đầu cơ, khiến giá hàng hóa cơ bản như dầu, thép… đều tăng nhanh quá mức so với tăng trưởng kinh tế, làm tăng mạnh chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh trong năm 2010. Dòng tiền đầu cơ cũng làm tăng nguy cơ bong bóng bất động sản và chứng khoán, đe dọa sự ổn định kinh tế. Việc quay lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và duy trì tỷ giá có lợi cho phục hồi kinh tế cũng dẫn đến những mâu thuẫn giữa các cường quốc trên thế giới.

Kinh tế trong nước cũng có những đặc điểm tương tự ít nhiều so với thế giới do Việt Nam đang hòa nhập mạnh mẽ vào kinh tế toàn cầu, tuy nhiên những khó khăn tập trung chủ yếu ở nguy cơ lạm phát và điều hành tiền tệ, tỷ giá. Cụ thể, từ cuối năm 2009 đến nay, Việt Nam đã chuyển sang chính sách thắt chặt tiền tệ để phòng chống lạm phát, tuy nhiên, CPI các tháng gần đây vẫn ở mức cao là 1,38% tháng 12/2009, 1,36% tháng 1/2010 và 1,96 tháng 2/2010. Vấn đề thanh khoản của các ngân hàng từ tháng 10/2009 cho đến nay vẫn chưa được cải thiện khi tốc độ tăng trưởng tiền gửi vẫn thấp hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng. Đến cuối tháng 1/2010, lãi suất cho vay nhiều nơi ở mức 18-20%/năm, lãi suất huy động công bố đều ở mức trần 10,49% cho tất cả các kỳ hạn, và lãi suất huy động thực tế là khoảng 12-13%. Sau hai lần điều chỉnh tỷ giá trong tháng 11/2009 và tháng 2/2009, tỷ giá tăng thêm khoảng 7% nhưng căng thẳng ngoại tệ vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. (Nguồn: Tổng cục thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt
Một đặc điểm nổi bật trong năm 2009 là hiện tượng cạnh tranh khốc liệt của các công ty chứng khoán, khi số lượng đã lên đến 105 công ty. Năm 2009 chứng kiến sự đổi ngôi hàng quý của nhóm các công ty chứng khoán nằm trong top 10 về xếp hạng thị phần. Sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng cầu tài chính của nhà đầu tư và cạnh tranh về phí các dịch vụ tư vấn tài chính khác. 

Trước những cạnh tranh gay gắt trên, từ cuối quý III/2009, Ban Điều hành Công ty đã chuyển trọng tâm phát triển khách hàng sang tăng cường chất lượng dịch vụ và quản lý rủi ro, xuất phát từ e ngại thị trường phát triển quá nóng và sự cần thiết đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng. 

7. Vị thế của Công ty so với các công ty chứng khoán khác
7.1. Vị thế của Công ty trong ngành
Về quy mô
Tính đến cuối năm 2009, Việt Nam có 105 công ty chứng khoán được cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Vốn điều lệ của Công ty là 360 tỷ đồng, đứng thứ 18 trong số 105 công ty chứng khoán về quy mô vốn và được phép kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán. So với các công ty có quy mô lớn hơn, Âu Việt là công ty ra đời muộn nhất, nhưng đã tạo dựng được vị thế nhất định trên thị trường.

Bảng 7 - Top 20 công ty chứng khoán Việt Nam về quy mô
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Tên viết tắt
	Tên công ty
	Vốn điều lệ 
	Xếp hạng về vốn

	1
	SSI
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn
	1.533.335
	1

	2
	ACBS
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB
	1.500.000
	2

	3
	AGRISECO
	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	1.200.000
	3

	4
	SBS
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
	1.100.000
	4

	5
	KLS
	CTCP Chứng khoán Kim Long
	891.000
	5

	6
	Vietinbanksc.
	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
	789.934
	6

	7
	BSC
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
	700.000
	6

	8
	VCBS
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	700.000
	8

	9
	TSC
	CTCP Chứng khoán Thăng Long
	650.000
	9

	10
	DAS
	Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
	500.000
	10

	11
	VPBS
	Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam
	500.000 
	10

	12
	BVSC
	CTCP Chứng khoán Bảo Việt
	451.500
	12

	13
	FPTS
	CTCP Chứng khoán FPT
	440.000 
	13

	14
	TVSC
	CTCP Chứng khoán Thiên Việt
	430.000
	14

	15
	SHS
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
	410.630
	15

	16
	ABS
	CTCP Chứng khoán An Bình
	397.000 
	16

	17
	HSC
	CTCP Chứng khoán Hồ Chí Minh
	394.634
	17

	18
	AVSC
	CTCP CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT
	360.000 
	18

	19
	TCSC
	CTCP Chứng khoán Thành Công
	360.000
	18

	20
	VCS
	CTCP Chứng khoán Bản Việt
	360.000 
	18


(Nguồn: www.ssc.gov.vn)
Triển vọng phát triển ngành

Qua chặng đường gần 10 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã thu được nhiều thành công và có những bước phát triển đáng kể, vượt xa mọi kế hoạch đề ra ban đầu. Nhìn về tương lai, thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ vẫn tiếp tục phát triển mạnh theo các nội dung sau, mở ra nhiều cơ hội lớn cho các công ty kinh doanh trên thị trường như Âu Việt:

· Mở rộng quy mô: dự kiến quy mô của thị trường sẽ còn tăng mạnh với quy định việc các công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM hoặc niêm yết. Điều đó cũng có nghĩa là nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn và các công ty sẽ phải tuân thủ các quy định công bố thông tin và quản trị chặt chẽ hơn, góp phần đem lại sự minh bạch và thông tin cho nhà đầu tư.
· Cổ phần hóa: quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước sẽ vẫn tiếp tục khi nhiều doanh nghiệp lớn và tiềm năng như BIDV, MHB, Sabeco, Habeco, Vinaphone, Mobifone... vẫn chưa thực hiện. Việc cổ phần hóa và niêm yết các doanh nghiệp này sẽ cung cấp cho thị trường những cổ phiếu chất lượng, tiềm năng, góp phần thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
· Thu hút vốn đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: với đà tăng trưởng của GDP Việt Nam và kênh đầu tư chứng khoán ngày càng hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác (giao dịch vàng bị giới hạn, giao dịch bất động sản qua sàn chưa phát triển...), thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục thu hút thêm vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Yếu tố này được củng cố bởi đà phục hồi của kinh tế thế giới và trong nước, dù rằng còn nhiều khó khăn.
7.2. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế trên thế giới

Trên cơ sở phân tích, nhận định về tiềm năng phát triển của nền kinh tế và triển vọng thị trường chứng khoán đề cập trên, Công ty đưa ra định hướng phát triển thời gian tới phù hợp với triển vọng đó. Các định hướng phát triển có những nội dung sau:

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

· Tiếp tục tiến tới Top 15 các công ty chứng khoán hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam;
· Chọn lọc khách hàng trọng tâm và phục vụ khách hàng chu đáo, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và hạ tầng tài chính – thông tin kỹ thuật tin cậy và thiết thực cho khách hàng;
· Nắm chắc và chia sẽ cơ hội kinh doanh với khách hàng và đối tác, đặc biệt khách hàng trung thành.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn: với khẩu hiệu “Người chuyên - Tiền vững - Nhìn xa", Âu Việt chủ trương thực hiện:

· Xây dựng đội ngũ nhân lực tin cậy, chuyên nghiệp;
· Hạ tầng tài chính – thông tin kỹ thuật vững mạnh, cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ cho nhà đầu tư nhằm tiến tới mục tiêu top 10;
· Định vị thương hiệu Âu Việt về phân tích đầu tư và khách hàng chuyên biệt và gắn bó. Âu Việt song hành lâu dài cùng khách hàng.

Định hướng phát triển năm 2010: 

· Hoạt động môi giới: doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán năm 2010 phát triển lên 21 tỷ đồng (so với 17 tỷ đồng năm 2009). Thị phần môi giới tiếp tục giữ vững;

· Phát triển chi nhánh Hà Nội: Công ty đã tiến hành kế hoạch phát triển chi nhánh Hà Nội theo nghị quyết của HĐQT và do năm đầu tiên là năm ưu tiên về xây dựng bộ máy nhân sự, bảo đảm hoạt động an toàn, tạo dựng uy tín, thương hiệu nên Công ty không đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận nhưng phải đạt mục tiêu đủ thu bù chi sau 6 tháng đi vào hoạt động;

· Kế hoạch lợi nhuận năm: xác định năm 2010 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2009 như đã phân tích, tuy nhiên Hội đồng Quản trị vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2010 là 60 tỷ đồng. Mục tiêu trên được xây dựng trên cơ sở phân tích khả năng tăng trưởng thị trường, danh mục đầu tư hiện hữu và nguyên tắc bảo đảm an toàn, phòng tránh rủi ro cho Công ty. 

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Nhân sự
Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 là 75 người, trong đó trên 90% người lao động đã học qua các lớp chuyên môn về chứng khoán do UBCKNN tổ chức, trên 44% người lao động đã có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ.
Bảng 8 - Cơ cấu lao động theo trình độ

	Trình độ học vấn
	Hội sở
	Văn phòng Hà Nội
	Tổng

	Trên đại học
	6
	1
	7

	Đại học, cao đẳng
	50
	12
	62

	Khác
	5
	1
	6

	Tổng
	61
	14
	75


8.2. Chính sách đối với người lao động

8.2.1. Chính sách lương, thưởng và trợ cấp

Công ty thực hiện trả lương và các khoản phụ cấp cho người lao động theo chức danh công việc, năng lực chuyên môn và công sức đóng góp của người lao động, Công ty cam kết trả lương theo hợp đồng lao động và thực hiện theo pháp luật hiện hành về lao động, về tiền lương.

Ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp, Công ty còn có chế độ trả thêm thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh, nhằm khuyến khích và tăng hiệu quả đóng góp của người lao động.
8.2.2. Chính sách thu hút, đào tạo nhân sự

Công ty tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý phù hợp với yêu cầu của ngành nghề kinh doanh. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện nội bộ hoặc bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cho người lao động. Với môi trường làm việc năng động và thân thiện, người lao động phát huy năng lực làm việc và phát triển cùng Âu Việt.

9. Chính sách cổ tức
Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
· Năm 2007: Công ty trả cổ tức bằng hình thức cổ phiếu với tỷ lệ trả cổ tức là 20% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức là 6 triệu cổ phiếu, tương đương 60 tỷ đồng mệnh giá;
· Năm 2008: Công ty không có lãi nên không trả cổ tức;
· Năm 2009: Công ty do còn lỗ lũy kế nên không có kế hoạch trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2009;
· Năm 2010: Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức nếu từ lợi nhuận năm 2010 nếu không còn lỗ lũy kế đến thời điểm đó.
10. Tình hình hoạt động tài chính

10.1. Trích khấu hao tài sản cố định
Theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính về việc ban hành về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Công ty thực hiện việc khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình theo phương pháp đường thẳng. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Thời gian khấu hao được như sau:

Bảng 9 - Tài sản cố định
	Loại tài sản cố định
	Số năm

	Máy móc và thiết bị
	3

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	3

	Phần mềm máy tính
	3

	Tài sản cố định vô hình khác
	3


10.2. Thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động là 8.000.000 VND/tháng trong năm 2009. Có thể nói mức thu nhập người lao động trong Công ty ở trên mặt bằng chung so với các doanh nghiệp khác trong ngành, điều đó đã mang lại cho Âu Việt đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc.
10.3. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các khoản phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước.
10.4. Trích lập các quỹ theo luật định

Theo quy định của pháp luật (Luật Doanh nghiệp 2005, Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007) và Điều lệ Công ty, hàng năm Công ty phải trích lập các quỹ, trong đó quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 100% vốn điều lệ Công ty, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ bằng 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 10% vốn điều đệ. 

Thực tế, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2009 khá tốt (lợi nhuận sau thuế 72,03 tỷ đồng), tuy nhiên do công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên Công ty tạm thời chưa trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro. Số dư các quỹ như sau:
Bảng 10 - Số dư các quỹ 2 năm 2008, 2009
Đơn vị: đồng
	Nội dung
	31/12/2008
	31/12/2009

	Quỹ dự phòng tài chính
	       3.776.841.496 
	     3.776.841.496 

	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	       3.388.420.748 
	     3.388.420.748 

	Tổng
	       7.165.262.244 
	     7.165.262.244 


                (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)
10.5. Đầu tư tài chính

Bảng 11 Đầu tư tài chính và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2009
Đơn vị: đồng
	 
	31/12/2009 

	 
	Giá trị đầu tư
	Trích lập  dự phòng

	1. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
	135.308.203.954
	15.380.598.572

	- Chứng khoán chưa niêm yết
	22.997.820.437
	1.219.350.200

	- Chứng khoán niêm yết
	112.310.383.517
	14.161.248.372

	2. Chứng khoán đầu tư dài hạn
	67.856.985.198
	12.992.737.498

	- Chứng khoán chưa niêm yết
	67.856.985.198
	12.992.737.498

	- Chứng khoán niêm yết
	-
	-

	TỔNG CỘNG
	203.165.189.152
	28.373.336.070


 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)
Nguyên tắc trích lập dự phòng:

	Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
	=
	Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính
	x
	(
	Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán
	-
	Giá chứng khoán thực tế trên thị  trường
	)


Với chứng khoán niêm yết:

· Tại sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, giá thị trường là giá đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2009. 
· Tại sàn giao dịch Hà Nội và UPCoM, giá thị trường là giá bình quân tại ngày 31 tháng 12 năm 2009. 
Với chứng khoán chưa niêm yết (OTC):

Giá thị trường của các cổ phiếu chưa niêm yết là giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch được cung cấp tối thiểu bởi ba công ty chứng khoán.

10.6. Tổng dư nợ vay

Tình hình công nợ hiện nay của Âu Việt
Bảng 12 - Các khoản phải thu  tại thời điểm 31/12/2009
 



 Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2009

	1.  Phải thu của khách hàng 
	58.408.000

	2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán
	25.461.494.731

	- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán
	19.720.000.712

	- Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán
	5.741.494.019

	3.  Trả trước cho người bán
	346.000.000

	4.  Phải thu nội bộ
	-

	5.  Phải thu khác
	103.455.039 

	Cộng
	25.969.357.770


 

(Nguồn: BCTC kiểm toán của Âu Việt năm 2009)
Ghi chú:

· Khoản phải thu khách hàng: là tiền khách hàng chưa trả cho các hợp đồng tư vấn đã hoàn thành.
· Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán: là các khoản tiền ứng trước cho tổ chức phát hành khi Âu Việt mua chứng khoán niêm yết phát hành thêm. 
· Trả trước cho người bán: là khoản tiền Công ty trả cho nhà cung cấp khi mua sắm máy móc, thiết bị. 
· Phải thu khác: là lãi tiền gửi tiết kiệm.
Bảng 13  – Các khoản phải trả tại thời điểm 31/12/2009
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2009

	I. Nợ ngắn hạn
	

	1. Vay ngắn hạn
	-

	2. Vay dài hạn đến hạn trả
	-

	3. Phải trả người bán
	231.552.000

	· Phải trả người bán
	101.552.000

	· Người mua ứng trước
	130.000.000

	4. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu
	183.076.400

	5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	35.438.666

	6. Phải trả nhân viên
	507.017.708

	7. Phải trả nội bộ
	-

	 8. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán
	639.895.000

	9. Chi phí phải trả
	583.058.498

	10. Phải trả, phải nộp khác
	51.473.500

	11. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
	141.834.967.503

	Tổng
	144.066.479.275

	II. Nợ dài hạn
	

	12. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	32.642.800

	Tổng
	32.642.800


(Nguồn: BCTC kiểm toán của Âu Việt năm 2009)
Ghi chú: 

·  Phải trả người bán năm 2008 và 2009 là tiền chưa thanh toán cho cho việc mua phần mềm, thuê văn phòng;
· Người mua ứng trước gồm: tiền khách hàng đặc cọc mua chứng khoán chưa niêm yết của tự doanh và trả  trước cho các hợp đồng tư vấn đang thực hiện;
· Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán: tiền nhà đầu tư  nộp mua cổ phiếu phát hành thêm;
· Chi phí phải trả: trích trước các khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ gồm: tiền thuê văn phòng, tiền điện thoại,tiền điện nước, chi phí sửa chữa văn phòng, chi phí kiểm toán;
· Phải trả nhà đầu tư: tiền nhà đầu  tư nộp vào tài khoản nhưng chưa giao dịch;
· Phải trả phải nộp khác gồm tiền kinh phí  công đoàn  và các khoản phải trả khác;

· Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Thuế phải trả các năm 2008, 2009 là thuế thu nhập cá nhân;
· Dự phòng trợ cấp mất việc làm dành để thanh toán trợ cấp thôi việc cho những CBCNV vào làm việc tại công ty trước thời điểm 31/12/2008.
10.7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 14  – Các chỉ tiêu tài chính quan trọng
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2008
	Năm 2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	Hệ số thanh toán ngắn hạn

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,80 
	2,43 

	Hệ số thanh toán nhanh

(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,80 
	2,43 

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	Hệ số nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,13 
	0,35

	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	0,14 
	0,54 

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	Vòng quay vốn lưu động

(Doanh thu thuần/TSLĐ)
	Vòng
	1,16
	0,37

	Vòng quay tổng tài sản 

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản)
	Vòng
	0,12
	0,58

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
	%
	-
	31,23

	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
	%
	-
	22,73

	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	-
	54,92

	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	-
	54,90


(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)
Về cơ cấu nguồn vốn, từ cuối năm 2008 cho đến nay, Công ty luôn giảm thiểu vay nợ để tránh rủi ro hai mặt của đòn bẩy tài chính. Do cơ cấu vay nợ thấp nên các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều ở mức rất tốt so với yêu cầu theo quy định. 
Năm 2008 là năm khó khăn chung của các công ty chứng khoán, do công ty không có lãi nên không tính chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Tuy nhiên sang năm 2009, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đã được cải thiện đáng kể, trong đó nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời là khá tốt.
11. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
11.1. Hội đồng Quản trị

	Chức vụ
	Tên
	Năm sinh
	CMND/Hộ chiếu

	Chủ tịch
	Đoàn Đức Vịnh
	1965
	024501082

	Phó Chủ tịch
	Nguyễn Hoàng Long
	1964
	021043183

	Phó Chủ tịch
	Nguyễn Thanh Hải
	1968
	022112497

	Ủy viên
	Nguyễn Khắc Lạc
	1962
	012006401

	Ủy viên
	Hoàng Đức Hòa
	1965
	022759722


Ông Đoàn Đức Vịnh 

Giới tính: 
Nam

Sinh ngày: 
05 tháng 01 năm 1965
Nơi sinh: 
An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Quốc tịch:  
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số : 
024501082, ngày cấp: 16/03/2006, nơi cấp: CA.Tp.HCM

HK thường trú: 12A1 Mê Linh, P.19, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại:
 228 Mỹ Kim I, Đường 10 Tây, phường Tân Phong ,quận 7, Tp HCM

Điện thoại cơ quan: 
(08) 38216789

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến Sỹ KHKT, Thạc Sỹ Kinh tế

Quá trình công tác: 
· 1997-2000:     
Công ty Tư vấn Đầu tư Riman, Kharkov, Ukraine  - Chuyên viên Tư vấn
· 8/00-11/03:    
Công ty Service Group, Kharcov, Ukraine- Sáng lập viên-Giám đốc Tài chính
· 2003-2005:  
Công ty Service Group, Kharcov, Ukraine - Phó GĐ Tài chính
· 6/2006-nay :   
CTCP Đầu tư Kim Cương - Sáng lập viên- Chủ tịch HĐQT
· 10/2007- nay: 
CTCP Chứng khoán Âu Việt  -  Chủ tịch HĐQT
Chức vụ hiện nay:       Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

Từ 6/2006-nay: Sáng lập viên-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Kim Cương
Số cổ phần nắm giữ:
Sở hữu cá nhân:  909.700 cổ phần, chiếm 2,53% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan:

Vợ: Vũ Thị Thanh Thủy

Sở hữu cá nhân:   5.500.000 cổ phần, chiếm 15,28 % vốn điều lệ

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
không
Các khoản nợ đối với công ty: 

không
Lợi ích liên quan đối với công ty: 

không
Hành vi vi phạm pháp luật: 


không
Ông Nguyễn Hoàng Long

Giới tính: 

Nam

Sinh ngày: 

24 tháng 08 năm1964

Nơi sinh: 

Sài Gòn

Quốc tịch: 

Việt Nam

Dân tộc: 

Kinh

Giấy CMTND: 
021043183, cấp ngày: 18/3/2005, tại: CA Tp.HCM 

Hộ khẩu thường trú: 
602/51E Điện Biên Phủ, P.22, Q.BT, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 
602/51E Điện Biên Phủ, P.22, Q.BT, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: 
08 38216789

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh 

Quá trình công tác: 

· 1989 - 1992:   Chuyên viên Xí nghiệp Saigon-Satake, Công ty Lương Thực Tp.HCM

· 1992 - 1995:   Bộ phận phát triển thị trường Toshiba Medical Systems
· 1995 - 1999:   Phó phòng Đầu tư Dự án, Mitsubishi Corporation Hochiminh
· 1999 - 2002:   Sinh viên cao học, Sydney, Úc

· 2003 - 2004:   Saigon Postel: Trưởng Bộ phận Marketing & Phân Phối S-Fone

· 2004 – 2006:  Saigon Postel: Giám Đốc kinh doanh IP

· 2006 - 11/07:  Sáng lập viên, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Âu Việt
· 12/07 – 12/08: Phó Chủ tịch Thường trực, CTCP Chứng khoán Âu Việt
· 1/09 đến nay:  Phó Chủ tịch Thường trực CTCP CK Âu Việt kiêm Tổng Giám Đốc
Chức vụ hiện nay: 
Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

Số cổ phần nắm giữ: 

Sở hữu cá nhân:   1.500.000 cổ phần, chiếm 4,17% vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
không
Các khoản nợ đối với công ty: 

không
Lợi ích liên quan đối với công ty: 

không
Hành vi vi phạm pháp luật:


không
Ông Nguyễn Thanh Hải

Giới tính: 
Nam

Sinh ngày : 
02 tháng 05 năm 1968

Nơi sinh: 
Hà Nội

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số: 
022112497, cấp ngày : 03/06/2003, tại : CA. Tp.HCM

Hộ khẩu thường trú: 

B19 KP Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 

B19 KP Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: 

(84.8) 3821 6789

Trình độ văn hoá: 

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ KHKT (LB Nga)

Quá trình công tác:
· 1993 - 1997
:
Cty Sovico, LB Nga - Cán Bộ XNK
· 1997 – 2006
:
Chuyên doanh BĐS và CK
· 2006 - 2007 
:
CTCP Đầu tư Kim Cương - Giám đốc Tài chính
· 2007 – 2008
:
CTCP Chứng khoán Âu Việt - Giám đốc Đầu tư
· 2008 – Nay
:
CTCP Chứng khoán Âu Việt - Ủy viên HĐQT
Chức vụ hiện nay
:  
Ủy viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:  7.500.000 cổ phần, chiếm  20,83% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
Không

Các khoản nợ đối với công ty: 

Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

Không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không

Ông Nguyễn Khắc Lạc 
Giới tính: 
Nam

Sinh ngày : 
08 tháng 06 năm 1962

Nơi sinh: 
Xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc : 
Kinh

CMND số : 

012006401, cấp ngày : 28/01/1997, tại: CA. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : 
B16 KP Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 
B16 KP Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM 

Điện thoại cơ quan : 
(84.8) 3821 6789

Trình độ văn hoá: 
10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế
Quá trình công tác:

(  1992            :    Tổng Cty Dệt may Việt Nam  - Cán Bộ XNK
(  1992-1995   :    VP đại diện Tổng Cty dệt may VN tại LB Nga - Nhân viên

(  1995-2002   :    CTCP XNK Thiên Nam, VP đại diện tại LB Nga - Trưởng VP đại diện

(  2003 – 2007 :    Chuyên doanh chứng khoán
(  2007 – 2008 :    CTCP Chứng khoán Âu Việt -  Giám đốc Môi giới  
(  2008 – nay   :    CTCP Chứng khoán Âu Việt  - Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện nay     :    Ủy viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 4.500.000 cổ phần, chiếm 12,5%  vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
không
Các khoản nợ đối với công ty: 

không
Lợi ích liên quan đối với công ty: 

không
Hành vi vi phạm pháp luật: 


không
Ông Hoàng Đức Hòa

Giới tính: 
Nam

Sinh ngày: 
10 tháng 09 năm 1965

Nơi sinh: 
Xã Kỳ Yên, Huyện Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số : 


022759722, cấp ngày 07/02/2007, tại Tp.HCM

Hộ khẩu thường trú: 

1C Tân Hòa Đông, P13, Q6, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 

18 lầu 1 Nguyễn An Ninh P. Bến Thành, Q1, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: 

(84.8) 38216789

Trình độ văn hoá: 

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế, Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác: 
(  1990-2006:

Cảng Bến Nghé, Tổng công ty SAMCO  - Trưởng phòng kỹ thuật
(  2006 đến nay  : 
CTCP Đầu Tư Kim Cương - Tổng Giám Đốc
(  2007 – 2/2010  :    
CTCP Chứng khoán Âu Việt -  Thành viên Ban Kiểm soát
(  3/2010 – nay  :    
CTCP Chứng khoán Âu Việt  - Ủy viên HĐQT
Chức vụ hiện nay : 

Ủy viên Hội đồng quản trị 
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT CTCP Xuyên Thái Bình (PAN)






Tổng Giám Đốc CTCP Đầu tư Kim cương
Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:   2.500.000  cổ phần, chiếm  6,94%  vốn điều lệ

Đại diện sở hữu:   0  cổ phần, chiếm  0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
Không

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Xuyên Thái Bình (PAN)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  
Không

Các khoản nợ đối với công ty: 

Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

Không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không

11.2. Ban Kiểm soát
	Chức vụ
	Tên
	Năm sinh
	CMND/Hộ chiếu

	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Quang
	1965
	021690905

	Ủy viên
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	1963
	023456166

	Ủy viên
	Nguyễn Thị Thanh Đan
	1975
	022845270


Ông Nguyễn Văn Quang
Giới tính: 
Nam

Sinh ngày : 
08 tháng 03 năm 1965

Nơi sinh: 
Thừa Thiên, Huế

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số: 
021690905, cấp ngày : 08/08/2007, tại CA. Tp.HCM

Hộ khẩu thường trú: 

6B8 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 

6B8 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: 

08 3821 6789

Trình độ văn hoá: 

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính Kế toán

· 1994 - 2006 
:
Công ty Dịch vụ - Du lịch Bến thành  - Nhân viên kế toán
· 2002 – 2007
:
CTCP Đầu tư Kim Cương  - Kế toán trưởng
· 2007 – nay
:
CTCP Chứng khoán Âu Việt  - Nhân viên Quản lý sổ cổ đông
· 2007 – nay
:
CTCP Chứng khoán Âu Việt  - Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ hiện nay
: 
Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ:
Sở hữu cá nhân:    
36.000 cổ phần, chiếm 0,1 % vốn điều lệ

Đại diện sở hữu:   
0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
Không

Các khoản nợ đối với công ty: 

Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

Không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng
Giới tính: 
Nữ

Sinh ngày  
29 tháng  04  năm 1963.

Nơi sinh: 
Hải Phòng

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số:  
023456166  cấp ngày 26/09/2009 , tại công an Tp.HCM


Hộ khẩu thường trú: 
219/20 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
Chỗ ở hiện tại: 
219/20 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:  
(08) 3821 6789

Trình độ văn hoá: 
10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Đại học Luật Tp.HCM, Luật sư Đoàn luật sư Tp.HCM, đã hoàn thành thi sát hạch Chứng chỉ chứng chỉ Nghề Môi giới và Quản lý Quỹ.

Quá trình công tác: 
· 1985 – 1987: 
Xí nghiệp Giầy dép số 1– Sở Công nghiệp TP Hải Phòng - Kế toán tổng hợp
· 1987 – 1989:  
Uỷ Ban vật giá – TP Hải Phòng - Cán bộ
· 1989 – 1990: 
Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ đường biển phía Nam, thuộc Công ty Kinh doanh dịch vụ đường biển - Kế toán tổng hợp
· 1990 – 1996: 
Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng hải, đơn vị thành viên của Cục Hàng hải Việt Nam - Kế toán trưởng
· 1996 – 1998: 
Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng hải - Phó Phòng KD xuất nhập khẩu
· 1998 – 2002:  
CTCP Hàng hải Sài Gòn (được đổi tên từ Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng hải ), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam -  Phó phòng Tổ chức Tiền lương -  Trưởng ban Pháp chế
· 2002 -2006:  
CTCP Hàng hải Sài Gòn , đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tân Á Long - Trưởng phòng Tổ chức tiền lương - Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2002-2006)
· 2006 – 2008: 
CTCP Hàng hải Sài Gòn, đại diện phần vốn góp của Công ty tại CTCP Chứng khoán Âu Việt - Trưởng phòng Đại lý giao nhận
· 2008 – Nay: 
CTCP Chứng khoán Âu Việt - Phó Giám đốc Khối Giao dịch – Môi giới
· 2008 – Nay:
Thành viên ban kiểm soát
Chức vụ hiện nay:  
Thành viên Ban kiểm soát và Phó Giám đốc Khối Giao dịch & Môi giới CTCP Chứng khoán Âu Việt
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không 

Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:    400.000  cổ phần, chiếm 1,11% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu:   0    cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan:
không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  
không 

Các khoản nợ đối với công ty:  

không 

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


không 

Bà Bùi Minh Thanh Đan

Giới tính: 
Nữ

Sinh ngày: 
08 tháng 08 năm 1975

Nơi sinh: 
Tp Hồ Chí Minh

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số : 
022845270, cấp ngày : 25//7/2003, tại : CA.Tp.Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 

72 Xuân Diệu, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 

72 Xuân Diệu, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: 

(08) 39216 789

Trình độ văn hoá: 

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân ngành Ngoại Thương

Quá trình công tác:
· 1999 – 2001
:
 CLIO Manufacturing& Trading  - Nhân viên dịch vụ khách hàng
· 2001- 2007
:
 APL-NOL (Việt Nam) Ltd   -  Nhân viên dịch vụ khách hàng
· 2007- 2009
:
 Công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt   -  Phó giám đốc giao dịch
· 2009 – nay
:
 Ngân hàng Indovinabank  -  Kiểm soát viên
Chức vụ hiện nay
:
 Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:      15.000  cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu:    0   cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  
Không

Các khoản nợ đối với công ty:  

Không

Lợi ích liên quan đối với công ty:  

Không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không
11.3. Ban Tổng Giám đốc

	Chức vụ
	Tên
	Năm sinh
	CMND/Hộ chiếu

	Quyền Tổng Giám đốc
	Nguyễn Hoàng Long
	1964
	021043183

	Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Vân
	1968
	011284956

	Phó Tổng giám đốc
	Lê Anh Thi
	1976
	024396843


Ông Nguyễn Hoàng Long (đã trình bày ở mục 11.1)

Bà Nguyễn Thị Vân 

Giới tính: 
Nữ

Sinh ngày: 
22 tháng 01 năm 1968

Nơi sinh: 
Hà Nội

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số : 
011284956, cấp ngày : 12/06/1998, tại : CA.TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 
48 K3 Bách Khoa, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 
Phòng 1212-CT1A, ĐN2, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 
08 3936 6999

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:
· 1995 - 1997 
:
Techcombank Hội sở Chuyên viên kế toán
· 1997 –1998
:
Techcombank Hội sở Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
· 1998 – 1999
:
Techcombank Hội sở Kiểm soát viên kế toán
· 1999 – 2006
:
Techcombank Hội sở Kế toán trưởng
· 2006 – 2008
:
CTCP Chứng Khoán SeABank Tổng Giám đốc
· 2008 - nay 
:
CTCP Chứng Khoán Âu Việt Phó Tổng giám đốc
Chức vụ hiện nay: 

Phó Tổng giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:   100.000 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
Không

Các khoản nợ đối với công ty: 

Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

Không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không

Ông Lê Anh Thi
Giới tính: 
Nam

Sinh ngày: 
26 tháng 08 năm 1976

Nơi sinh: 
Từ Sơn ,Bắc Ninh

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số : 


024396843, cấp ngày 5/5/2005, tại TP HCM

Hộ khẩu thường trú: 

M1.15 chung cư B5, P.3, Q.4, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: 

M1.15 chung cư B5, P.3, Q.4, TP.HCM

Điện thoại cơ quan: 

(84.8) 3821 6789

Trình độ văn hoá: 

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ thương mại chuyên ngành tài chính cao cấp

Quá trình công tác: 
· 10/1998-2-2001: 
Công Ty Kiểm toán & tư vấn PricewaterhouseCoopers, nhân viên 
kiểm toán
· 3/2003-5/2004 :
Văn  phòng đại diện Công ty quản lý quỹ đầu tư Mekong Capital 




Chuyên viên đầu tư
· 8/2004-10/2005:
CTCP xây dựng kiến trúc AA-Trưởng phòng Cải tiến Quy trình
· 11/2005-4/2008:
Công ty Kiểm toán và tư vấn PricewaterhouseCoopers -  Chủ nhiệm
Tư vấn
· 5/2008 – nay:

CTCP Chứng khoán Âu Việt, Phó Tổng giám đốc
Chức vụ hiện nay:

Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  thành viên HĐQT CTCP Đại Thiên Lộc
Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:    


0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Đại diện sở hữu:  


 0  cổ phần, chiếm  0  % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: 
không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
không

Các khoản nợ đối với công ty: 

không

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

không

Hành vi vi phạm pháp luật: 


không

Ông Bùi Văn Trưởng – Kế toán trưởng
Giới tính: 
Nam

Sinh ngày: 
06 tháng 12 năm 1964

Nơi sinh: 
tỉnh Thái Bình

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

CMND số : 
022748574, cấp ngày : 15/05/2007, tại : CA. Tp.HCM

Hộ khẩu thường trú: 

371/L Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 

371/L Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: 

(84.8) 3821 6789

Trình độ văn hoá: 

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư kinh tế, Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác:
· 8/1990-01/1992  :   
Liên hiệp SX-XNK hàng dệt(TEXTIMEX) của Bộ Công nghiệp nhẹ  - Nhân viên  kế toán, lao động tiền lương, kế hoạch
· 02/1992-02/1994  :  
XN may 1-Công ty Dệt may Sài gòn(TEXGAMEX -  Trưởng Bộ  phận   tổng hợp (kế toán, Lao động tiền lương,kế hoạch)
· 03/1994-12/1998  :   
Công ty Dệt may Sài gòn(TEXGAMEX) - Phó Giám đốc XN may 1
· 01/1999-12/2001  :   
Công ty Dệt may Sài gòn(TEXGAMEX) - Giám đốc XN may
· 01/2002-03/2003  :   
CTCP Dệt may Sài gòn(TEXGAMEX) - Trợ lý Tổng Giám đốc
· 04/2003-06/2003  :  
CTCP Dệt may Sài gòn(TEXGAMEX  - Giám đốc điều hành dệt, Giám đốc Chi nhánh công ty tại Bình Dương
· 07/2003-02/2005 :   
CTCP Dệt may Sài gòn(TEXGAMEX) -  Phó Tổng Giám đốc công ty, kiêm Giám đốc XN dệt
· 03/2005-08/2005  :   
Công ty Kinh doanh hàng thời trang VN, Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Giám đốc Siêu thị Lãnh Binh Thăng
· 09/2005-05/2007  :   
Công ty Kinh doanh hàng thời trang VN, Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Phó Giám đốc Kho trung tâm
· 07/2007-12/2008  :    
CTCP Chứng khoán Âu Việt  -  Kế toán Trưởng
· 01/2009 đến nay  :    
CTCP Chứng khoán Âu Việt -  Giám đốc khối tài chính kế toán lưu ký kiêm Kế toán trưởng 
Chức vụ hiện nay     
     :  
Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Âu Việt

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ

Sở hữu cá nhân:  0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0  cổ phần, chiếm  0 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 
không

Các khoản nợ đối với công ty: 

không

Lợi ích liên quan đối với công ty: 

không

Hành vi vi phạm pháp luật:


không
12. Tài sản

Giá trị tài sản cố định hữu hình và vô hình theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2009

Bảng 15 - Chi tiết tài sản cố định thời điểm 31/12/2009
Đơn vị: đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG

(lần)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	5.758.795.178
	2.218.844.935
	0,39

	1
	Máy móc thiết bị
	1.964.980.136
	1.193.999.513
	0,61

	2
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	3.793.815.042
	1.024.845.422
	0,27

	II
	Tài sản cố định vô hình
	4.401.626.071
	2.403.715.604
	0,55

	1
	Phần mềm máy tính
	4.358.673.161
	2.381.191.317
	0,55

	
	Tài sản vô hình khác
	42.952.910
	22.524.287
	0,52

	Tổng
	  10.160.421.249 
	 4.622.560.539 
	 0,45 


(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Âu Việt năm 2009)
Tài sản cố định hữu hình của Công ty chủ yếu là hệ thống máy chủ, máy vi tính, máy chiếu, máy in, camera…Tài sản vô hình chủ yếu là phần mềm giao dịch chứng khoán, bản quyền phần mềm… Sau 2-3 năm hoạt động, tổng giá trị sổ sách còn lại của các tài sản này dưới 50% nhưng trên thực tế vẫn hoạt động tốt. Công ty dự kiến không có nhu cầu thay thế các tài sản này trong thời gian tới hoặc nhu cầu đầu tư vào các tài sản cố định lớn khác.

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2010-2011
Dựa trên triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán đã nêu ở trên, và dựa trên thành quả thu được trong năm 2009, Hội đồng Quản trị Công ty đưa ra một số định hướng về kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:
Bảng 16 - Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2010 - 2011

Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011

	
	
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với 2009
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với 2010

	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	360.000
	360.000
	-
	360.000
	-

	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
	266.691
	326.691
	22,50
	388.041
	18,78

	Doanh thu thuần (triệu đồng)
	131.154
	128.000
	(2,40)
	174.000
	35,94

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	72.030
	60.000
	(16,70)
	81.800
	36,33

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	54,92
	46,87
	(8,05)
	47,01
	0,14

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
	31,23
	20,22
	(11,01)
	22,89
	2,67

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
	-
	-
	-
	25,00
	-


13.1. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2010

Theo kế hoạch lợi nhuận, cổ tức nêu trên, HĐQT đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 thấp hơn năm 2009 nhưng lợi nhuận sẽ tăng đáng kể trong năm 2011. Sang năm 2011, sau khi bù đắp đủ cho lỗ lũy kế, HĐQT dự kiến dành một phần lợi nhuận còn lại để để trả cổ tức cho cổ đông. Kế hoạch này được xây dựng căn cứ vào các đặc điểm và dự báo được cho là đáng tin cậy như sau:

Môi trường kinh tế và thị trường chứng khoán:

· Trong năm 2010, nền kinh tế và TTCK  vẫn tiếp tục đà phục hồi của năm 2009, nhưng TTCK có tốc độ tăng trưởng chậm hơn do ảnh hưởng của vấn đề lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ.
Tốc độ tăng trưởng tốt của VN-Index năm 2009 (đến cuối năm tăng 58% so với đầu năm) cùng với sự phục hồi ổn định của nền kinh tế trong năm 2009 (tăng trưởng GDP các quý sau đều cao hơn quý trước) là cơ sở khách quan để tin tưởng thị trường chứng khoán năm 2010 vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn năm 2009 do TTCK bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ, ít nhất là trong nửa đầu năm 2010. Thực tế quý III cho thấy nền kinh tế vẫn phải đối mặt với vấn đề lạm phát, lãi suất cao, nhập siêu, tác động bất lợi cho TTCK. Trên cơ sở này, Công ty đã chủ động giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2010 so với năm 2009, nhưng vẫn duy trì ở mức hợp lý.
· Dự kiến từ năm 2011 nền kinh tế và thị trường đã đi vào giai đoạn tăng trưởng ổn định.
Với kỳ vọng nền kinh tế có thể phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2010, bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định và chính sách tiền tệ sẽ nới lỏng trở lại trong năm 2011, Công ty có sự tin tưởng hợp lý là TTCK năm 2011 sẽ tiếp tục tăng trưởng, sôi động trở lại với khối lượng giao dịch ở mức cao. Ngoài ra, nền kinh tế thế giới đi vào giai đoạn tăng trưởng cũng hỗ trợ thêm cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhất là kim ngạch xuất khẩu. Đây là cơ sở quan trọng hàng đầu để Công ty dự kiến sẽ đạt được doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2011.

Các chương trình phát triển của Công ty:

· Phát triển chi nhánh Hà Nội trong năm 2010 sẽ làm tăng chi phí hoạt động trong năm 2010 nhưng sẽ giúp gia tăng đáng kể doanh thu trong năm 2011.
Công ty đang triển khai phát triển chi nhánh Hà Nội theo nghị quyết của HĐQT và do năm đầu tiên là năm ưu tiên về xây dựng bộ máy nhân sự, bảo đảm hoạt động an toàn, tạo dựng uy tín, thương hiệu nên Công ty không đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận định và xác chi phí quản lý sẽ tăng lên đáng kể trong năm 2010. Tuy nhiên, sang năm 2011, chi nhánh Hà Nội sẽ đem lại lợi nhuận, và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Đến thời điểm soạn bản cáo bạch, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất,  nhân sự, đã nộp hồ sơ thành lập chi nhanh cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ được xét duyệt. 

· Định hướng phát triển của Công ty lọt vào top thị phần môi giới là top 20 trong năm 2010 sẽ giúp Công ty gia tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận trong năm 2011.

Định hướng phát triển của Công ty đến cuối năm 2010 là lọt vào top 20 về thị phần môi giới. Việc lọt vào top 20 sẽ giúp công ty sẽ giúp Công ty có thể gia tăng đáng kể doanh thu trong năm 2011. Để đạt được mục tiêu này, Công ty dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp sau:

· Tăng cường khách hàng quản lý cổ đông để tăng khách hàng giao dịch tiềm năng;

· Tăng cường các hoạt động tiếp thị, PR, quảng cáo và chăm sóc khách hàng, có chính sách ưu đãi riêng với các nhóm khách hàng khác nhau;

· Xem xét mở thêm chi nhánh ở một thành phố lớn trên cả nước ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2011;

· Mở rộng tuyển dụng và đào tạo nhân lực, đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2011 số nhân sự sẽ đạt 150 người, gấp đôi so với cuối năm 2009 và và tỷ lệ số người lao động có chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ đạt 66%, tăng 1,5 lần so với cuối năm 2009. Trong năm 2011 Công ty sẽ phát triển thêm 02 Phó Tổng Giám đốc chuyên trách môi giới – giao dịch và quản lý tài chính.

· Nâng cấp ít nhất hai lần hệ thống giao dịch trực tuyến và tổng đài đặt lệnh. Phát triển các tiện ích giao dịch trực tuyến qua điện thoại di động;

· Cung cấp các dịch vụ giao dịch ký quỹ, chứng quyền…ngay sau khi luật cho phép;

· Nâng cao chất lượng thông tin và tư vấn cho nhà đầu tư như mở rộng thêm bản tin phân tích kỹ thuật, báo cáo chuyên đề, tổ chức hội thảo;

· Hoạt động tự doanh tuy gặp khó khăn trong năm 2010 so với 2009 nhưng sẽ thuận lợi hơn trong năm 2011.

Căn cứ vào dự báo thị trường nêu trên, Công ty dự báo hoạt động tự doanh tuy gặp khó khăn trong năm 2010 so với 2009 nhưng sẽ thuận lợi hơn nhiều trong năm 2011. Hoạt động tự doanh vẫn sẽ được xác định là mũi nhọn và là thế mạnh truyền thống của Công ty và Công ty sẽ dành thỏa đáng nguồn lực cho chiến lược này. Công ty dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp sau trong năm 2010 và 2011:

· Tăng cường dự báo thị trường, báo cáo đánh giá cập nhật hàng tuần, dự báo sẽ được chú trọng sát sao để xác định thời điểm tham gia thị trường thích hợp;

· Bảo toàn vốn và thận trọng là yêu cầu hàng đầu trong công tác phân tích và đầu tư;

· Tăng cường các hoạt động đầu tư tiền niêm yết;

· Tăng cường công tác tư vấn tài chính doanh nghiệp, là một hình thức quan trọng để Công ty tiếp cận được với các doanh nghiệp đầu tư tiềm năng. Đặc biệt, Công ty sẽ phát triển công tác tư vấn tài chính doanh nghiệp ở thị trường miền Bắc.

13.2. Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua
Chưa có
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

15.  Các tranh chấp kiện tụng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Công ty

Công ty không có tranh chấp kiện tụng.

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Thông tin chung

Loại chứng khoán: 


Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 



10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số chứng khoán niêm yết:
36.000.000 cổ phần

2. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật hoặc tổ chức niêm yết

Cổ đông sáng lập : 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập là 21.260.000 cổ phiếu chiếm 59,06% vốn điều lệ. Trong đó cá nhân nắm giữ 20.300.000 cổ phiếu và tổ chức ủy quyền cho cá nhân là 960.000 cổ phần. Thời gian hạn chế huyển nhượng trong vòng ba (3) năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động (từ 5/7/2007 đến 5/7/2010).

Cổ đông nội bộ: 

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng nắm giữ là 17.460.700 cổ phần, chiếm 48,5% vốn điều lệ. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 100% cổ phiếu thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong 6 tháng tiếp theo.
Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc: 

Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là 16.909.700 cổ phần (trong đó 16.000.000 cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông sáng lập, 909.700 là của Chủ tịch HĐQT, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (3) năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động (từ 5/7/2007 đến 5/7/2010).
Giá trị sổ sách Âu Việt 
	Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2008
	

	Giá trị sổ sách 1 CP =
	Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi

	
	Số cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ

	
	
	
	

	Giá trị sổ sách 1 CP =
	194.660.995.969 
	 = 5.407 đồng/cổ phần
	

	
	  36.000.000 
	
	


	Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2009
	

	Giá trị sổ sách 1 CP =
	Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi

	
	Số cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ

	
	
	
	

	Giá trị sổ sách 1 CP =
	266.691.149.952 
	 = 7.408 đồng/cổ phần
	

	
	  36.000.000 
	
	


3. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Âu Việt không nêu cụ thể về giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của công ty đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên theo quyết định 55/2009/QĐ-Ttg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2009 thì “Nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng”. Công ty đã đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 và đã nộp Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN vào ngày 26 tháng 01 năm 2010. Như vậy kể từ ngày chính thức trở thành công ty đại chúng thì giới hạn sở hữu cổ phần của công ty của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%. Hiện tại, không có nhà đầu tư nước ngoài nào nắm giữ cổ phiếu của Âu Việt.
4. Các loại thuế có liên quan 

Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá trị gia tăng, Công ty đã thực hiện việc trích nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định như sau:

· Đối với hoạt động môi giới, tự doanh, lưu ký và tư vấn đầu tư chứng khoán: Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
· Đối với hoạt động tư vấn tài chính: Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.
· Theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Công ty là 25%.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT NIÊM YẾT

Tổ chức kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 38272 295

Fax: (84 8) 38272 300

Website: www.auditconsult.com.vn 

VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I
 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục II

Bản sao Điều lệ công ty
3. Phụ lục III
Bản sao Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009
4. Phụ lục IV
Sơ yếu lý lịch HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2010
	CHỦ TỊCH HĐQT 

ĐOÀN ĐỨC VỊNH
	TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG LONG 

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VĂN QUANG
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI VĂN TRƯỞNG
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BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ





BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG





GIAO DỊCH
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BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
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BỘ PHẬN MÔI GIỚI – GIAO DỊCH
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MÔI GIỚI





BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
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